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CHƯƠNG I. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT
§1. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 	A
B
C
H
M
a
ma
ha
b
c

1. Các kí hiệu trong ABC 
· Độ dài: BC = a, AC = b, AB = c.
· ha, hb, hc: độ dài đường cao ứng với A, B, C
· ma, mb, mc: độ dài trung tuyến ứng với A, B, C
· 
: nửa chu vi ABC.
· S: Diện tích ABC.
· R, r: bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC.
2. Các định lí
	1.1. Định lí côsin: a2 = b2 + c2 – 2bc . cosA
· 
Hệ quả:  cosA = 		
· 
Hệ quả: 
1.2. 
Định lý sin: 


Ví dụ 1: Cho ABC có Â = 60o, b = 8cm, c = 5cm. Tính a, độ dài trung tuyến ma, bán kính đường tròn ngoại tiếp R của ABC.
Giải
· a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA = 64 + 25 – 2.8.5.cos60o = 49  a = 7(cm)
· 

     (cm)
· 
  (cm)




3. Công thức tính diện tích của ABC
	1. 
S =  
1. 
S = 
1. 
S = 
1. S = p.r
1. 
S =     (công thức Hê-rông)


Ví dụ 2: Cho ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, Â.
Giải
· 
S = 


Ta có: 
· 

S =    
· 
S =  
· 
S = p.r 
· 
S = 
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
DẠNG 1: TÍNH MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC THEO MỘT SỐ YẾU TỐ CHO TRƯỚC
	Phương pháp 
· Áp dụng cho các định lí côsin, sin và các công thức tính diện tích.
· Chọn các công thức thích hợp để tính các yếu tố trung gian.


Bài 1. Cho ΔABC có AB = 6, AC = 10, Â = 120º.
1. Tính dộ dài đường cao AH của ΔABC.
1. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC.
1. Gọi I là điểm nằm trong ΔABC. Gọi E, F, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC, BC. Tính IE. AB + IF. AC + IK. BC
Giải
1. Tính độ dài đường cao AH của ΔABC 


Ta có: S =  
Trong ΔABC ta có : a2 = b2 + c2 – 2ab.cosA = 102 +62 – 2.10.6 cos120o
[image: h14]  = 100 + 36 + 60 = 196  a = 14

Mặt khác: S = 

Vậy: ha = 
1. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC 
Ta có: SΔABC = SΔABD + SΔADC

 

 AB . AC . sinA = AD . sin. (AB +AC)

 AD = 
1. [image: h15]Tính: IE. AB + IF. AC + IK. BC 
SΔABC = SΔIAB + SΔIAC + SΔIBC

 

 

 IE. AB + IF. AC + IK. BC = 
DẠNG 2: GIẢI TAM GIÁC
	Phương pháp:
· Tìm các yếu tố còn lại của tam giác (góc, cạnh)


Bài 2:
1. 
Giải tam giác ABC biết Â = 45º, b = 2, c = 
Giải
· 

a2 = b2 + c2 – 2bc. cosA = 4 + 2 – 2.2.cos 45º = 2  a = 
· 
[image: h1]cosB =  b = 2

c = 

· 

 = 180º – () = 180º – (90º + 45º) = 45º
1. 


Giải ΔABC biết a = , b = , c = 
Giải
· 
cosA = 
· 
cosB = 
· C = 180o – (A + B) = 180o – (120o + 45o) = 15o
1. 
Giải ABC biết Â = 120o, 
Giải
· C = 180º – (A +B) = 180º – (120º + 45º) = 15º
· 

· 
 2.59
DẠNG 3: CHỨNG MINH CÁC HỆ THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ CỦA MỘT TAM GIÁC
	Phương pháp
· Dùng các công thức thích hợp để biến đổi vế này thành vế kia hoặc biến đổi tương đương đưa về một đẳng thức đúng.
· Chú ý giả thiết và kết luận của bài toán để tìm hệ thức tương ứng thích hợp để biến đổi


Bài 3: Cho ΔABC. Chứng minh rằng:
1. b2 – c2 = a (b.cosC – c.cosB)
1. sinA = sin B.cosC + sinC.cosB
Giải
1. CMR : b2 – c2 = a (b.cosC – c.cosB)
VP = a (b.cosC – c.cosB) = ab.cosC – ac.cosB

Trong ΔABC ta có : 	c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC 

           b2 = a2 + c2 – 2ac.cosB 

Vậy : VP =  (đpcm)
1. CMR: sinA = sinB . cosC + sinC . cosB (*)

Trong ABC ta có : 

Do đó (*) 




  (đúng)  (đpcm)
DẠNG 4: NHẬN DẠNG MỘT TAM GIÁC
	Phương pháp
· Biến đổi biểu thức đã cho về biểu thức có mối quan hệ giữa góc hay cạnh (bằng các công thức côsin, sin …) để dựa vào đó kết luận.


Bài 4. Cho ΔABC có ab.cosC + bc.cosA + ac.cosB = c2. ΔABC là tam giác gì?
Giải
Ta có: ab.cosC + bc.cosA + ac.cosB = c2





  a2 + b2 + c2 = 2c2  a2 + b2 = c2  ABC vuông tại C.
BÀI TẬP
Bài 1. Cho ΔABC biết 
a/ a = 5, b = 6, c = 7 . Tính S, ha, R, r, ma.




b/ a = , b = 2, c = . Tính Â, , .
c/ Â = 60º, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, ma

d/ Â = 120º,  = 45º, R = 2. Tính a, b, c

e/ Â = 60º, ha = , R = 5. Tính a, b.c

f/ b = 4, c = 3, S = . Tính a
Bài 2. Giải ΔABC biết 


a/ c = 14, Â = 60º,  = 40º                      b/ a = 7, b = 23,  = 130º


c/ a = , b = 2, c = 
Bài 3. Cho hình bình hành ABCD có AB = 4, BC = 5, BD = 7. Tính AC.
Bài 4. Chứng minh rằng: trong một hình bình hành, tổng bình phương các cạnh bằng tổng bình phương của hai đường chéo.

Bài 5.  CMR: ΔABC vuông tại A  
Bài 6. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC và BD. CMR :
AB2 + BC2 + CD2 + DA2 = AC2 + BD2 + 4MN2
Bài 7. Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC = m, đường chéo BD = n. 

CMR: diện tích tứ giác ABCD, S = , với α là số đo góc giữa hai đường chéo AC và BD.
Bài 8. Cho ΔABC có bc = a2. CMR:
1. 
sin2A = sinB.sinC		b. hb. hc = 
Bài 9. Cho ΔABC có b + c = 2a. CMR:
1. 
2sinA = sinB + sinC		b. 
Bài 10. Gọi G là trọng tâm ΔABC. CMR:
1. 
GA2 + GB2 + GC2 = (a2 + b2 + c2)
1. 

 =  (a2 + b2 + c2)
1. 
 = b2 + c2 + 2bc. cosA
1. MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2
1. 
Tìm tập hợp điểm M sao cho : MA2 + MB2 + MC2 = K2 (K  ).
§2.  PHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐƯỜNG THẲNG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
  1. Phương trình tham số của đường thẳng
1.1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng 
· 

Định nghĩa. Vectơ  được gọi là vectơ chỉ phương của đường thẳng  nếu giá của  song song hoặc trùng với  đường thẳng .
· 

Nhận xét: Nếu  là  vectơ chỉ phương của  thì k. (k  0) cũng là  vectơ chỉ phương của .
1.2. Phương trình tham số 
Trong mặt phẳng Oxy, đường thẳng  đi qua điểm M(xo ; yo) và có vectơ chỉ phương 


(a; b) có phương trình tham số là :  (t: tham số)
Ví dụ 1: Phương trình đường thẳng  qua M(2 ; 3) và có vectơ chỉ phương 


 = (3; –5) là: .

Chú ý:  Phương trình () : 

  Nếu a  0, b  0 thì ta có : 	(*)  thì (*) gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng .
2. 	Phương trình tổng quát của đường thẳng 
2.1. 	Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 
· 

Định nghĩa. Vectơ  gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng  nếu góc của  vuông góc với .O
y
x




	
	


    



· 

Nhận xét: - Nếu  là VTPT của  thì k. (k  0) cũng là VTPT của  đường thẳng .

                                - Đường thẳng  được xác định nếu biết: 




                              -  = (x; y),    = (y ; – x) hay  = (–y; x)
2.2. Phương trình tổng quát 

Đường thẳng () đi qua M(xo; yo) và có vectơ pháp tuyến  là:
 A(x – xo) + B(y – yo) = 0
 Ax + By + C= 0 (*) 	(với C = –Axo – Byo)
(*) được gọi là phương trình tổng quát của .
Như vậy: Trong mặt phẳng Oxy, mọi đường thẳng đều có phương trình tổng quát
Ax + By + C = 0, với A2 + B2  0.
· 
Chú ý: Đường thẳng (): Ax + By + C = 0  VTPT: 
Ví dụ 2: Viết phương trình tổng quát của đường thẳng  biết:

a/ () đi qua M(2; 4) và có VTPT ;
b/ () đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d) : 2x – y + 1 = 0.
Giải

a/ () đi qua M(2; 4) và có VTPT :
 PT: a(x – xo) + b(y – yo) = 0
        –3(x – 2) + 5(y – 4) = 0  –3x + 5y – 14 = 0
Vậy phương trình tổng quát  của đường thẳng (): –3x + 5y – 14 = 0
b/ () đi qua A(3; 4) và song song đường thẳng (d): 2x – y + 1 = 0

Đường thẳng (d): 2x – y + 1 = 0  VTPT: .

() qua A(3; 4) và song song (d) nên nhận  làm VTPT.
 PT (): 2(x – 3) – 1(y – 4) = 0  2x – y – 2 = 0
Vậy PT tổng quát (): 2x – y – 2 = 0
 3. Các dạng đặc biệt của đường thẳng 
Trong mpOxy cho đường thẳng : ax + by + c = 0, a2 + b2  0
· 
Nếu a = 0 thì (): by + c = 0 hay y =  song song hoặc trùng Ox.
· 
Nếu b = 0 thì (): ax + c = 0 hay x =  song song hoặc trùng Oy.
· Nếu c = 0 thì (): ax + by = 0 đi qua gốc tọa độ O(0; 0)
O
x
y
: by + c = 0

y = 
O
x
y
: ax + c = 0

x = 
O
x
y
: ax + by = 0





4. Hệ số góc của đường thẳng 
Cho đường thẳng (): ax + by + c = 0 (với b  0)


 y = . Khi đó: K =  được gọi là hệ số góc của .
Ví dụ 3: Cho đường thẳng (): 2x + 3y – 4 = 0. Tìm hệ số góc của ()
Giải

(): 2x + 3y – 4 = 0  y = 

Vậy hệ số góc () là: K = .
5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 
Trong mặt phẳng Oxy cho hai đường thẳng :
1 : a1x + b1y + c1 = 0 và 2 : a2x + b2y + c2 = 0

Tọa độ giao điểm của 1 và 2 là nghiệm của hệ: 	(I)
1. (I) có 1 nghiệm (xo ; yo)  1 cắt 2 tại M(xo; yo)
1. (I) vô nghiệm  1 // 2
1. (I) vô số nghiệm  1  2
Chú ý: Nếu a2, b2, c2 đều khác 0, ta có:

      1 cắt 2  

     1 // 2 

     1  2 
Ví dụ 4: Cho 1: 2x + y – 4 = 0; 2: x – y – 1 = 0; 3: 2x – 2y + 2 = 0. Xét vị trí tương đối của d : x – y + 1 = 0 với 1 ; 2 ; 3.
Giải
· 
Xét d: x – y + 1 = 0 và 1: 2x + y – 4 = 0. Ta có:   d cắt 1
· 
Xét d: x – y + 1 = 0 và 2: x – y – 1 = 0. Ta có:   d // 2
· 
Xét d: x – y + 1 = 0 và 3: 2x – 2y + 2 = 0. Ta có :   d  3
1. Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng 
Trong mpOxy cho điểm M(xM; yM) và đường thẳng (): Ax + By +M
M’



 C = 0. Khoảng   cách từ M đến  là:


7. Góc giữa 2 đường thẳng 

Định nghĩa. Cho 2 đường thẳng : 1 : a1x + b1y + c1 = 0 có VTPT  = (a1, b1)

                      2 : a2x + b2y + c2 = 0 có VTPT  = (a2, b2)
1
2













Gọi  là góc giữa 1 và 2 thì  được tính :

                   . 

Vậy: 

    Chú ý:  bằng hoặc bù với 2 vectơ chỉ phương  của 1 và 2 

Do đó:  có thể tính theo công thức: 
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 

Bài 1: Tính khoảng cách từ điểm M(3; 4) đến đường thẳng : 
Giải


 :    
 x – 3 = 2y + 2 x – 2y – 5 = 0
Khoảng cách từ M(3 ; 4) đến  là:

.
Bài 2: Cho ABC có phương trình các cạnh:
AB : x + y – 3 = 0 ;	AC : x + 10y + 15 = 0 ; BC : 4x – 5y + 15 = 0
1. Tìm tọa độ các đỉnh của ABC.
1. Viết phương trình tổng quát các đường cao .
Giải
1. Tọa độ đỉnh A = AB  AC nên là nghiệm hệ:


 	 	 	A(5; –2)
Tọa độ đỉnh B = AB  BC là nghiệm của hệ:


 	  	 B(0; 3)
Tọa độ đỉnh C = AC  BC là nghiệm của hệ :


   C(–1; –5)
Vậy các đỉnh của ABC là: A(5; –2),  B(0; 3), C(–1; –5)
1. 
Đường cao AH qua A(5; –2) và nhận  = (–5; –4) là VTPT
 PT (AH): – 5(x – 5) – 4(y + 2) = 0  –5x – 4y + 17 = 0
Đường cao BK và CE tương tự.
BÀI TẬP
Bài 1. Viết PT tham số của đường thẳng (d) biết :
1. 
(d) qua A(3 ; 4) và có VTCP:  = (7 ; 3) ;
1. 
(d) qua B(–2 ; 1) và có VTPT:  = (3; –2) ;
1. (d) đi qua M(4 ; –1), N(0 ; 3) ;
1. (d) có hệ số góc k = 2 và đi qua điểm M(-1 ; 2).
Bài 2. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng () biết:
1. 
() qua M(3; 1) và có VTPT  = (–3; 4) ;
1. () qua A(4; –5) và song song (d) : 2x – 5y + 1 = 0 ;
1. () qua A(–2; 1) và vuông góc với MN biết M(3 ; 0) và N(2 ; –1) ;
1. () là đường trung trực của đoạn AB với A(3; –2), B(1 ; 0).
Bài 3. Cho ABC có A(1; 2), B(3; 1), C(5; 4). Viết phương trình tổng quát các đường cao của ABC.
Bài  4. Viết phương trình tổng quát của:
1. Đường thẳng Ox		c) Đường thẳng qua M(3; 4) và song song Ox
1. Đường thẳng Oy		d) Đường thẳng qua N(– 2; 4) và song song Oy.
Bài 5. Cho A(3; 4) và B(5; 2).
1. Viết phương trình tổng quát đường thẳng vuông góc với AB tại A.
1. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng AB.
Bài  6. Xét vị trí tương đối của 2 đường thằng sau:
1. 1: 2x – 5y + 3 = 0 và 2: 5x + 2y – 3 = 0 
1. 1: x – 3y + 4 = 0 và 2: 0,5x – 1,5y + 4 = 0 
1. 1: 10x + 2y – 3 = 0 và 2: 5x + y – 1,5 = 0 
Bài 7. Cho ABC có đường cao AH: 2x + y – 4 = 0, đường cao BH: x – y – 2 = 0 và AB: 7x – y + 4 = 0. Viết phương trình tổng quát các cạnh AC, BC.
Bài  8. Cho ABC có 2 đường cao: BH : 2x + y – 4 = 0 và CH: 7x – y + 4 = 0 và điểm
 A(–3; 2). Tìm phương trình các cạnh AB, AC, BC.
Bài 9. Cho ABC có A(1; 2), B(4; –3), C(0; –2). Viết PT tham số, tổng quát của:
1. Các cạnh AB, AC, BC;
1. Các đường cao AH, BK, CE;
1. Các đường trung tuyến AM, BN, CF.
Bài 10. Viết PT đường thẳng () biết:
1. 
() song song với (d) :  và qua M(3; –5) ;
1. 
() qua O(0; 0) và vuông góc (d) :  ;
1. () qua N(1; 1) và song song trục Ox ;
1. () qua A(–2; 1) và vuông góc trục Oy ;
1. 
() qua B(–2; –3) và song song (d) : .
Bài 11. Cho d1: 2mx + (m – 3)y + 4m – 1 = 0 và d2: (m – 1)x + (m + 2)y + m – 2 = 0
1. Định m để d1  d2.
1. 
Định m để  = 45o


Bài 12. Cho ABC có 3 cạnh AB: x + y + 1 = 0; AC : x + y + 11 = 0 
và BC: x – y – 10 = 0. CMR: ABC cân.
Bài 13. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng : 
1 : 5x + 3y – 3 = 0 và 2 : 5x + 3y + 7 = 0
Bài 14. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M(2 ; 5) và cách đều 2 điểm: A(–1; 2), B(5 ; 4)
Bài 15. Tính góc giữa hai đường thẳng:
1. d1 : x – 3y + 9 = 0 và d2 : 2x – y – 2 = 0
1. 

d1:  và d2:;
1. d1: 7x – y + 5 = 0 và d2: 4x + 3y – 8 = 0;
1. d1: 2x + 5y – 7 = 0 và d2: 3x – 7y + 8 = 0 ;
1. d1: (m + 1)x + (m – 1)y – 7 = 0 và d2: x + my + 1 = 0.

§ 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Phương trình đường tròn I
M(x; y)
y
x
O
a
b

	· Phương trình đường tròn tâm I(a ; b), 
	bán kính R là: (x – a)2 + (y – b)2 = R2
· Ngược lại phương trình: 

	x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 với a2 + b2 – c > 0 	là phương trình của đường tròn tâm I(a ; b) 	và bán kính: R = 
	


1. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 
I(a; b)
M(xo; yo)


	· Phương trình tiếp tuyến tại M(xo; yo) của đường tròn tâm I(a; b) là: 

( – a)(x – xo) + ( yo – b)(y – yo) = 0
	


Ví dụ 1: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): 
(x – 2)2 + (y + 3) = 1 tại M(3; –3)
Giải
PTTT của đường tròn (C) tâm I(2; –3) tại M(3 ; –3) là:
(3 – 2)(x – 3) + (–3 + 3)(y + 3) = 0  x – 3 = 0
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
Dạng 1: Nhận dạng phương trình đường tròn 
Cách 1: 
- Đưa phương trình về dạng : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0	(1)

- Nếu a2 + b2 – c > 0 thì (1) là đường tròn có tâm I(a ; b), bán kính R = 
Cách 2:
- Đưa phương trình về dạng: (x – a)2 + (y – b)2 = m	(2)

- Nếu m > 0 thì (2) là đường tròn có tâm I(a; b), bán kính R = .
Bài 1. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của đường tròn. Tìm tâm và bán kính (nếu có) ?
1. x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0			c) 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0
1. x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0
Giải
1. x2 + y2 – 4x + 2y + 7 = 0		(1)
Ta có: a = 2, b = –1, c = 7
                   a2 + b2 – c = 4 + 1 – 7 = –2 < 0
Vậy (1) không phải là phương trình của đường tròn.
1. x2 + y2 + 2x – 6y – 15 = 0		(2)
Ta có: a = –1, b = 3, c = –15
a2 + b2 – c = 1 + 9 + 15 = 25 > 0
Vậy (2) là phương trình của đường tròn tâm I(–1 ; 3), 

bán kính R = 
1. 2x2 + 2y2 – 4x + 8y – 2 = 0		(3)
Ta có : a = 1, b = –1, c = –1
a2 + b2 – c = 1 + 4 + 1 = 6 > 0

Vậy (3) là phương trình của đường tròn tâm I(1 ; –2), bán kính R = 
Bài 2. Cho phương trình: x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 (1). 
Tìm m để (1) là phương trình của đường tròn.
Giải
Phương trình: x2 + y2 – 2mx + 4my + 6m – 1 = 0 (1)
 Với a = m,  b = –2m, c = 6m – 1
(1) là phương trình của đường tròn  a2 + b2 – c  > 0
                                                          m2 + 4m2 – 6m + 1 > 0 

                                                          5m2 – 6m + 1 > 0  

Vậy: m <   m > 1 thì (1) là phương trình đường tròn.
Dạng 2: Lập phương trình đường tròn 
Cách 1:
- Tìm tâm I(a; b) của đường tròn (C).
- Tìm bán kính R của (C).
- Viết phương trình (C): (x – a)2 + (y – b)2 = R2
Cách 2:
              - Gọi phương trình của đường tròn (C) : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0	(*)
   - Từ điều kiện đề bài đưa về hệ phương trình với ẩn a, b, c.
              - Giải hệ tìm a, b, c rồi thế vào (*).
Bài 3. Viết phương trình đường tròn (C) biết:
   a/ Tâm I(3; 1) và qua A(4; 2)
              b/ Qua 3 điểm A(1; 2), B(5; 2), C(1; –3)
Giải
        a/ Đường tròn (C) tâm I(3; 1) và qua A(4; 2) nên có bán kính:

                     R = IA =  
    Phương trình đường tròn (C) : (x – 3)2 + (y – 1)2 = 2
   b/ (C) qua A, B, C. Gọi (C) : x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0
         Vì (C) qua A(1; 2), B(5; 2), C(1; –3)

 	 


 	 	
Vậy (C): x2 + y2 – 6x + y – 1 = 0.
BÀI TẬP 
Câu 1. Xác định tâm và tính bán kính của các đường tròn sau (nếu có):
1. x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0		c) 2x2 + 2y2 – 8x + y – 24 = 0
1. 
x2 + y2 – x + y + 10 = 0		d) 
Câu 2. Viết phương trình đường tròn (C) biết:
1. (C) qua A(3; 1) và có tâm I(1; –3).
1. Tâm I(2; –1) và tiếp xúc () : 3x + 4y – 4 = 0
1. Qua A(1 ; 4), B(0 ; 1) và có tâm nằm trên đường thẳng d: 2x – y – 2 = 0
Câu 3. Cho (C): x2 + y2 – 2(m + 1)x + 2my + 3m2 – 2 = 0
1. Tìm m để (C) là đường tròn.
1. Tìm quỹ tích tâm của đường tròn (C).
Câu 4. Cho (Cm): x2 + y2 – mx – 4y – m + 2 = 0
1. CMR: (Cm) luôn là đường tròn.
1. 
Tìm m để (Cm) có bán kính R = .
Câu 5. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) biết:
1. (C): x2 + y2 + 4x – 6y + 3 = 0 và song song đường thẳng (d): 3x – y + 1 = 0
1. (C): x2 + y2 – 6x + 2y = 0 và tiếp tuyến vuông góc (d): 3x – y + 6 = 0
1. (C): x2 + y2 – 4x – 2y = 0 và tiếp tuyến đi qua A(3; –2).



§4. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa đường elip M
F1
F2

Cho 2 điểm F1; F2 cố định với F1F2 = 2c (c > 0)
Elip là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho: 
F1M + F2M = 2a (a là số cho trước lớn hơn c).
· 
 gọi là các tiêu điểm.
· F1F2 = 2c gọi là tiêu cự.F1(–c; 0)
F2(c; 0)
y
x
M
O

1. Phương trình chính tắc của elip 
Phương trình chính tắc của elip:
	
 với c2 = a2 – b2
	


1. Các yếu tố của elip 

 (E):  với c2 = a2 – b2
· Tiêu điểm: F1(–c, 0); F2(c, 0)	                  Tiêu cự: F1F2 = 2c
· Tọa độ đỉnh: A1(–a, 0); A2(a, 0); B1(0, –b); B2(0, b)
· Độ dài trục lớn: A1A2 = 2a	 	      Độ dài trục nhỏ: B1B2 = 2b 
· 
Tâm sai: e = 
1. Bán kính quan tiêu 	


MF1 = a + xM;	MF2 = a – xM
II. BÀI TẬP ÁP DỤNG
1. 	Xác định các yếu tố của elip
	
Phương pháp: Từ phương trình chính tắc của elip (E) :  
xác định a, b, c. Từ đó suy ra các yếu tố của elip.



Bài 1. Cho elíp (E): 
Xác định toạ độ tiêu điểm,  toạ độ đỉnh, độ dài các trục và tâm sai của elíp.
Giải



(E): . Ta có:   
· Tiêu điểm : F1(–4; 0), F2(4; 0)
· Đỉnh A1(–5; 0), A2(5; 0), B1(0; –3), B2(0; 3)
· Độ dài trục lớn: 2a = 10, độ dài trục bé: 2b = 6.
· 
Tâm sai: .
2. 	Lập phương trình chính tắc của elip 
	    Phương pháp: 	+ Tìm mối quan hệ của đề bài xác định a, b, với a > b > 0.

			+ Viết phương trình chính tắc của elíp (E): 


Bài 2. Viết phương trình chính tắc của elíp biết:
1. Độ dài trục lớn bằng 10, và tiêu cự bằng 6.
1. 

Một tiêu điểm F1(; 0) và qua M(1; )
Giải
1. Ta có : 	2a = 10  a = 5
2c = 6  c = 3
Mà  b2 = a2 – c2 = 25 – 9 = 16

Vậy phương trình chính tắc của elíp (E): 
1. 
Phương trình chính tắc của elíp (E): 


Vì (E) qua M(1; )   		(1)


Tiêu điểm của (E): F1(; 0)  c = 
Mà a2 = c2 + b2 = 3 + b2				(2)

Thế (2) vào (1) ta được:   4b4 + 5b2 – 9 = 0  b2 = 1
b2 = 1  a2 = 4

Vậy phương trình chính tắc của elíp (E): 
BÀI TẬP 
Câu 1. Xác định độ dài trục lớn, nhỏ, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elíp sau:
1. 
(E) : 			c) (E) : 9x2 + 25y2 = 225
1. (E) : x2 + 4y2 = 16			d) (E) : x2 + 4y2 = 1
Câu 2. Viết phương trình chính tắc của elíp (E) biết:
1. 
Độ dài trục lớn bằng 26, tâm sai e = 
1. 
Tiêu điểm F1(–6; 0), tâm sai e = 
1. 
Qua M(–2; ) và có 1 tiêu điểm F2(2; 0)
1. 
Qua A(–3; 2) và B(4; )
Câu 3. Xác định elíp (E) biết:
1. Đỉnh trên trục nhỏ nhìn 2 tiêu điểm dưới 1 góc vuông và tiêu cự bằng 10.
1. Mỗi tiêu điểm nhìn 2 đỉnh trên trục nhỏ góc 60o và F2(4; 0)
1. Trục nhỏ bằng tiêu cự và diện tích hình chữ nhật cơ sở là 400.
Câu 4. Cho (C1) : x2 + y2 – 6x – 72 = 0, (C2) : x2 + y2 + 6x = 0
1. CMR : 2 đường tròn (C1) và (C2) tiếp xúc nhau.
1. Một đường tròn thay đổi tâm M luôn tiếp xúc với (C1) và (C2). CMR : tập hợp điểm M là 1 elip.
Câu 5. Cho (E) : 9x2 + 16y2 = 144. 
Tính tích khoảng cách từ 2 tiêu điểm đến  : x + y + 5 = 0.
Câu 6. Cho elíp (E) : x2 + 4y2 = 20 và điểm A(0; 5).
1. Xác định tiêu cự, tâm sai của elíp.
1. (D) là đường thẳng qua A và có hệ số góc k. Giả sử (D) cắt (E) tại M, N. Gọi I là trung điểm MN. CMR: tập hợp I là elíp. Tìm phương trình elip đó.

ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1. Cho ABC có AB: x + y – 4 = 0; AC: x – 3y – 8 = 0 và BC: 3x – y = 0
1. Tìm tọa độ các đỉnh của ABC ;
1. Viết phương trình đường tròn tâm A và tiếp xúc BC.
Bài 2. Cho ABC có A(3; 5), B(2 ; 3), C(6 ; 2).
1. Viết phương trình các cạnh AB, AC, BC;
1. Viết phương trình đường cao AH, BK, CE;
1. Viết phương trình đường tròn qua 3 điểm A, B, C.
Bài 3. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 4x + 6y + 3 = 0.
1. Xác định tâm và tính bán kính đường tròn (C);
1. Viết PTTT của (C) biết tiếp tuyến song song với (d) : 3x – y + 1 = 0.
Bài 4. Viết phương trình đường tròn (C) biết :
1. Đi qua A(1 ; 2), B(3 ; 4) và tiếp xúc đường thẳng  : 3x + y – 3 = 0 ;
1. Đi qua A(–5 ; 8), B(–4 ; 1) và tiếp xúc Oy ;
1. Tâm I(–4 ; –5) tiếp xúc Oy;
1. Qua A(1; 3), B(5; 1) có tâm nằm trên Ox.
Bài 5. Viết phương trình chính tắc của elip biết:
3. Độ dài của trục lớn bằng 8, tiêu cự bằng 6;
3. Tiêu điểm F1(– 3 ; 0) và độ dài trục lớn bằng 10;
3. 
Độ dài 2 trục lớn bằng 26 và tâm sai e = .
3. 
Qua M(1; 0) và N(; 1).






CHƯƠNG II. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG 
TRONG MẶT PHẲNG
§1. PHÉP BIẾN HÌNH. PHÉP TỊNH TIẾN
            I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
           1. Phép biến hình. Phép biến hình F trong mặt phẳng là một quy tắc để với mỗi điểm M của mặt phẳng xác định được duy nhất một điểm M’ của mặt phẳng, điểm.
       Điểm M’ gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F
Ví dụ 1: Phép chiếu vuông góc.
Kí hiệu: Nếu phép biến hình F biến điểm M thành M’ ta viết F(M) = M’.
2. Phép tịnh tiến 



2.1. Định nghĩa. Phép tịnh tiến theo vectơ , kí hiệu  là phép dời hình biến M thành M’ sao cho  .M’

M

 




         Kí hiệu: Phép tịnh tiến theo vectơ được ký hiệu   
2.2. Tính chất
•Phép tịnh tiến biến hai điểm M và N lần lượt thành hai điểm M và N’ thì  M’N’ = MN.
• Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.
• Phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn có bán kính bằng nó, góc thành góc bằng nó.
       2.3. Biểu thức tọa độ




Cho  và phép tịnh tiến   biến  thành  

                                                      



Ví dụ 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm  A(2;1). Tìm ành của A qua phép tịnh tiến véc tơ = (1;3).
Giải

   
Ví dụ 3. Cho đường tròn ( C ) tâm I (1,-2), bán kính R = 5.
a) Viết phương trình đường tròn ( C )

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của (C) Phép tịnh tiến theo vectơ  
                                               Giải
a)  Đường tròn (C) tâm I (1,-2),  bán kính R = 5.
    Phương trình đường tròn: (x – 1)2  + (y + 2)2 = 25   

b)                                         
Phương trình đường tròn (C’):  (x – 4)2  +  y2 = 25.

BÀI TẬP
Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm ảnh  các  điểm A(2;1);  B(2;1); C( 1;3) ; D( 3;4)    

 qua phép tịnh tiến theo véc tơ = (1;3) .


 Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, phép tịnh tiến theo véc tơ  biến điểm A(1;3) thành   B(-3;2) . Tìm .

Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16  qua phép tịnh tiến theo véc tơ = (1;3) .

Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm  ảnh của tâm đường tròn (x-5)2 + (y+1)2 = 9  qua phép tịnh tiến theo véc tơ   với A(2;1) , B(0;-2).

Bài 5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm  ảnh của trọng tâm tam giác ABC với A( 2;1); B(-3; 2) ; C(5; 2) qua phép tịnh tiến theo 

Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm  ảnh  trung điểm của các cạnh  tam giác ABC với A(2;1);  B(2;1); C ( 1;3) qua phép tịnh tiến theo = (2;1).


Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình:  x+ y + 4 = 0. Tìm phương trình đường thẳng () là ảnh của d qua phép tịnh tiến= (1;2).


Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình:   Tìm phương trình đường thẳng (D) là ảnh của d qua phép tịnh tiến= (3;2).
Bài 9. Trong mặt phẳng oxy cho các điểm A(0;2) , B(-3;5), đường thẳng d: 3x – 2y + 1 = 0
 và đường tròn (C ): (x-1)2 + (y +2)2 = 16.

a) Tìm ảnh của A, B và đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ 

b) Tìm ảnh của đường tròn (C) qua phép tịnh tiến theo vec tơ .



















§2.  PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Định nghĩa: Cho đường thẳng d. Phép biến hình F biến mỗi điểmM

 M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’
 sao cho d là trung trực của đoạn thẳng  MM’. 
  Phép biến hình đó được gọi là phép đối xứng 
qua đường thẳng d. Kí hiệu:  Đdd

2. Biểu thức tọa độM’

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy,
· Phép đối xứng qua trục Ox biến M(x, y) thành M’(x’,y’)  với

                                     
· Phép đối xứng  qua trục Oy biến M(x,y) thành M’(x’,y’)  với

                                         
Ví dụ 1. Tìm tọa độ ảnh của các điểm A(1,2); B(-2,3).
1. Qua trục Ox;
1. Qua trục Oy.
Giải 
a) ĐOx (A) = A’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐOx (B) = B’

Biểu thức tọa độ: 
b) ĐOy (A) = A’’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐOy (B)  = B’’

Biểu thức tọa độ: 
1. Tính chất 
• Phép đối xứng trục bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Trục đối xứng của một hình 
Đường thẳng d được gọi là trục đối xứng của hình H nếu phép đối xứng qua d biến H thành chính  nó. Khi đó, H là hình có trục đối xứng.
Ví dụ 2. Hình tròn có trục đối xứng là đường kính. 
                                                             BÀI TẬP
Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3). Tìm ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng trục Ox.
Bài 2..Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(2;3) .B(-3;2) ; C(2;-3);  D ( 3;-2);   E( -2; 3). Tìm ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng trục Oy.
Bài 3.  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình: 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục Oy.
Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các đường thẳng d1: 2x + 3y -1 = 0; d2: 4x – 2y + 3 = 0;   d3: y = 5x -3.Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép đối xứng trục Ox và trục Oy.
Bài 5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm ảnh của tâm đường tròn: (x-2)2 + (y-1)2 =16  qua phép đối xứng  trục Ox và trục Oy.
Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm ảnh của đường tròn: (x +2)2 + (y-2)2 =10  qua phép đối xứng  trục Ox và trục Oy.

	






§3. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa. Cho điểm I. Phép biến hình biến  điểm I  thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I  thành M’ sao cho I là trung  điểm  của đoạn thẳng  MM’ được gọi là phép đối xứng  tâm I. Kí hiệu Đ I .
Ví dụ 1:
               [image: C:\Users\DELL\Downloads\timhieuvemandala-07(1).jpg]              [image: C:\Users\DELL\Downloads\images.png]                [image: C:\Users\DELL\Downloads\doi xung (1).gif.jpg]
2. Biểu thức tọa độ của phép đối xứng qua gốc tọa độ


Trong hệ toạ độ Oxy cho M(x,y), = Đ= (x’,y’) , khi đó
               [image: C:\Users\DELL\Downloads\3(17).PNG]
Biểu thức trên được gọi là biểu thức toạ độ của phép đối xứng qua gốc toạ độ.
Ví dụ 2: Tìm tọa độ ảnh của các điểm  A(1,2); B(-2,3) qua phép đối xứng tâm O.
Giải 
 ĐO (A) = A’

Biểu thức tọa độ: 
 ĐO (B) = B’

Biểu thức tọa độ: 
3.Tính chất 
• Phép đối xứng tâm bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép đối xứng trục biến biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
4. Tâm đối xứng của một hình 
Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến H thành chính nó. Khi đó, H là hình có tâm đối xứng. 
    Ví dụ: Hình tròn có tâm đối xứng là tâm hình tròn.  
BÀI TẬP
Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3); B(3;2) ; B(2;-3); C ( 3;-2); D( -2; 3). 
a) Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng tâm O;
b) Tìm  ảnh của các điểm trên qua phép đối xứng tâm I(1,0).
Bài 2.  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình:  2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm O.
Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các đường thẳng d1: 2x + 3y -1 = 0; 
 d2: 4x – 2y + 3 = 0; d3: y = 5x -3. Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép đối xứng I(1,1).
Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tìm ảnh của tâm đường tròn:  (x-2)2 + (y-1)2 = 16 qua phép đối xứng tâm O.














§4.  PHÉP QUAY
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN




1. Định nghĩa. Cho điểm O và góc lượng giác  Phép biến hình biến điểm O thành chính nó, biến mỗi điểm M khác O thành M’ sao cho OM’ = OM và góc lượng giác (OM, OM’) bằng  được gọi là phép  quay tâm O góc Kí hiệu  

Điểm O gọi là tâm quay, còn góc  gọi là góc quay . 
                                                          [image: C:\Users\DELL\Downloads\a8_16.png]             
2. Tính chất 
• Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
• Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
BÀI TẬP
Bài 1. Cho hình vuông ABCD tâm O.
a) Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 900
b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm O góc 900
Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình: 
 x + y-2 = 0. Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm O góc 900








§5.  KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Định nghĩa. Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.  

   F là phép dời hình:   
                [image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.39b.jpg]
 2. Tính chất 
Phép dời hình: 
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm;
• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó, biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính.
3. Khái niệm hai hình bằng nhau
Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia.
                  [image: C:\Users\DELL\Downloads\L11_Ch1_h1.47.jpg]                       [image: C:\Users\DELL\Downloads\9(6).png]



BÀI TẬP
Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3); B(3;2) 
a) Tìm ảnh của các điểm trên qua hai phép biến hình liên tiếp đó là phép đối xứng tâm O và phép đối xứng trục Ox.
b) Hỏi phép biến hình trên có phải là phép dời hình không?
Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình:  2x - y + 1 = 0.  

a) Tìm phương trình d’ là ảnh của  d  qua 2 phép biến hình liên tiếp đó là phép đối xứng tâm O và phép tịnh tiến theo = (2;1). 
b) Hỏi phép biến hình trên có phải là phép dời hình không?


















§6. PHÉP VỊ TỰ
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN


1. Định nghĩa. Cho điểm O và tỉ số k. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành M’ sao cho được gọi là phép vị tự tâm O, tỉ số k. Kí hiệu: V(O,k)
 M’

M


N’
N
O



2. Tính chất 
•Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M, N tùy ý theo thứ tự  thành hai điểm M’,N’    


  thì   và M’N’ =  ;
•Phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và  không làm thay đổi thự tự của chúng ;
•Biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng; 
Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 

•Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính  
BÀI TẬP
Bài 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(2;3) ; B(3;2) ; B(2;-3) ; C ( 3;-2) ; D( -2; 3) a) Tìm ảnh của các điểm trên qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 2;
b) Tìm ảnh của các điểm trên qua phép  vị tự tâm I(1,0) tỉ số k = -1.
Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phưong trình 2x - y + 1 = 0.  Tìm phương trình d’ là ảnh của  d qua phép vị tự tâm O tỉ số k = 3.
Bài 3. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho  các đường thẳng d1: 2x + 3y -1 = 0; d2: 4x – 2y + 3 = 0;   d3: y = 5x -3. Tìm phương trình ảnh của các đường thẳng trên qua phép vị tự tâm I(0,1) tỉ số k = 1.
Bài 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường tròn (x-2)2 + (y-1)2 =16. 
1. Tìm ảnh của tâm đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2;
1. Tìm ảnh của đường tròn qua phép vị tự tâm O tỉ số k = -2. 

§7.  PHÉP ĐỒNG DẠNG 
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

1. Định nghĩa. Phép đồng dạng tỉ số k  là phép biến hình F biến hai điểm bất kì M, N thành hai điểm M’, N’   sao cho M’N’ = kMN.
Nhận xét:  •  Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k = 1

                  • Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số  
2. Tính chất 
Phép đồng dạng tỉ số k:
• Biến 3 điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thự tự của chúng 
• Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng 
• Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với nó 
• Biến đường tròn bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R
3. Hình đồng dạng
Định nghĩa. Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.
                               [image: C:\Users\DELL\Downloads\Lop11C1B7_3.jpg]                 [image: C:\Users\DELL\Downloads\hinh dong dang 1.jpg.jpg]
BÀI TẬP

Bài 1: Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm B tỉ số k =  và phép đối xứng qua đường trung trực của BC
Bài 2:  Cho hình chữ nhật ABCD.AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, J lần lượt là trung điểm  của AD , BC, KC, IC.Chứng minh hai hình thang JKLI và IHDC đồng dạng với nhau
Bài 3: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho I(1;1)  và đường tròn tâm I bán kính R = 2 . Viết phương trình  ảnh của đường tròn trên qua  phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm O, góc 450 và phép vị tự tâm O tỉ số k = 2.
BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG II
Bài 1.  Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ ;
b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE;
c) 
Qua phép quay tâm O góc 120.
Bài 2.  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm A(-1; 2) và đường thẳng d có phương trình: 3x + y +1 = 0. Tìm ảnh của A và d
a) 
Qua phép tịnh tiến theo vectơ 
b) Qua phép đối xứng trục Oy;
c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ;
d) Qua phép quay tâm O góc 90.



Bài 3. Tìm toạ độ của điểm  là ảnh của điểm (3; 2) qua phép tịnh tiến vectơ 


Bài 4. Tìm phương trình của đường thẳng () là ảnh của đường thẳng (d) qua phép tịnh tiến vectơ , biết:
a) 
(d): x+ 2y -13 = 0 và 
b) 
(d): 2x - y -1 = 0 và 

Bài 5. Cho  biết A(1; 3), B(5; 1), C(-3; -1).
a) Tìm toạ độ điểm H là trực tâm của .
b) Tìm toạ độ điểm K đối xứng với H qua BC.
Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm I(3; -2), bán kính 3.
a) Viết phương trình của đường tròn đó.
b) 
Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng qua trục Ox.
d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng qua gốc toạ độ.

Bài 7.  Xác định phương trình đường thẳng () đối xứng với đường thẳng (d) qua đường thẳng () biết: 
a) 
(d): 3x + 2y -3 = 0 và (): 2x –y = 0.
b) (d): 2x -3y + 1 = 0 và (): 2x –y +1= 0.

Bài 8. Xác định phương trình đường tròn () đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng (d) biết:
a) 

(C):  và 
b) 

(C):  và 
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